
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỐI CAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/QĐ-VKSTC  Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2024 

        

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-VKSTC ngày 12/8/2024 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 24 tập thể 

cấp Vụ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ; 

138 tập thể cấp phòng, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho tập thể được danh hiệu “Tập thể lao động xuất 

sắc” tại Điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao 

(để đăng tải); 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Nguyễn Huy Tiến 

 



PHỤ LỤC  

CHI TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VIÊN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẶNG  

DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-VKSTC ngày 16 tháng 12 năm 2024                 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2024 là 3.510.000đ 

(Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)./. 



   

DANH SÁCH 

TẬP THỂ CẤP PHÒNG, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-VKSTC ngày 16 tháng 12 năm 2024  

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 
 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1.  Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ 

VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

2.  Phòng Quản trị, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

3.  Phòng Lưu trữ, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT 

4.  Phòng Trị sự hành chính, Báo Bảo vệ pháp luật  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

5.  Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

6.  Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

7.  Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

8.  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

9.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

10.  Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

11.  Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

12.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

13.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

14.  Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

15.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

16.  Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

17.  Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về an ninh, ma túy, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
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70.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

71.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An  

72.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

73.  Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

74.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

75.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

76.  Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Bình 

77.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

78.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 

79.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

80.  Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

81.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

82.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

83.  Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

84.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về an ninh, ma túy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

85.  Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

86.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

87.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

88.  Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 
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